PHỤ LỤC 4

Danh mục 75
 văn bản cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung đang tiếp thu để giải quyết
(Kèm theo Báo cáo số 33 /BC-UBTVQH ngày 19/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

	STT
	Cơ quan, đơn vị
	Nội dung

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (21)
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 68/2013/QĐ-TTg.



	2. 
	
	  Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong sản xuất nông nghiệp.

	3. 
	
	  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

	4. 
	
	  Nghị định về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị áp dụng cho tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp (thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg).

	5. 
	
	  Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây, diện tích mặt nước trong các công ty nông, lâm nghiệp và các tổ chức quản lý rừng của Nhà nước thay thế Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005.

	6. 
	
	Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thay thế QĐ 142/2012/QĐ-TTg, 49/2012/QĐ-TTg. 

	7. 
	
	Nghị định quy định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

	8. 
	
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về Hợp tác xã nông nghiệp.

	9. 
	
	Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

	10. 
	
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2010/NĐ-CP.

	11. 
	
	  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn NSTW và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

	12. 
	
	  Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

	13. 
	
	  Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

	14. 
	
	  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, trong đó có NĐ số 119/2010/NĐ-CP

	15. 
	
	Bộ Quy chuẩn Việt Nam về quản lý phân bón, đưa việc sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác là ngành sản xuất có điều kiện, quản lý theo Luật tiêu chuẩn quy chuẩn.

	16. 
	
	  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020.

	17. 
	
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.

	18. 
	
	Văn bản quy định về tổ chức lực lượng, quyền hạn, trách nhiệm, trang bị, đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

	19. 
	
	Tiêu chuẩn quốc gia VietGAP lĩnh vực trồng trọt.

	20. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (5)
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2006/NĐ-CP Điều lệ về quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa; cơ chế cho vay giải quyết việc làm; chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi. 

	21. 
	
	Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Phòng chống mại dâm

	22. 
	
	Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Người có công

	23. 
	
	Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Người có công.

	24. 
	
	Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH –BQP hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

	25. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1)
	  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xuất tiêu chí khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới

	26. 
	Bộ Y tế (3)
	Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm (thay thế cho Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 về việc ban hành “quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”)

	27. 
	
	       Xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

	28. 
	
	      Nghị định quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

	29. 
	
	      Sửa đổi Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

	30. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường (14)
	Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

	31. 
	
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

	32. 
	
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 179/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

	33. 
	
	  Nghị định cho phép chuyên đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm

	34. 
	
	  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

	35. 
	
	  Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

	36. 
	
	Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

	37. 
	
	Thông tư quy định về quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

	38. 
	
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

	39. 
	
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường

	40. 
	
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

	41. 
	
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường

	42. 
	
	Thông tư quy định thủ tục bồi thường thiệt hại đối với môi trường để hướng dẫn khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ về đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với môi trường 

	43. 
	
	Thông tư quy định về cải tạo và phục hồi môi trường

	44. 
	Bộ Công thương (4)
	 Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Quản lý thị trường.

	45. 
	
	 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

	46. 
	
	 Nghị định hướng dẫn quản lý các cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

	47. 
	
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 221/TTLT-BTC-BCT ngày 25/12/2012 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

	48. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư (4)
	  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

	49. 
	
	  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

	50. 
	
	  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

	51. 
	
	Nghị định của Chính phủ về ban hành cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.

	52. 
	Bộ Tài chính (10)
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 952/QĐ-TTg về cơ chế tài chính cho Công ty BSR 

	53. 
	
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước, Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/4/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/09/2009.

	54. 
	
	Thông tư thay thế Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

	55. 
	
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

	56. 
	
	Thông tư thay thế TTLT số 45/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ TC - Bộ TNMT hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

	57. 
	
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp.

	58. 
	
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư  số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

	59. 
	
	Thông tư thay thế Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 Thông tư hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

	60. 
	
	Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

	61. 
	
	       Quyết định thay thế Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

	62. 
	Thanh tra Chính phủ (4)
	Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 15 và Điều 39 Luật khiếu nại 2011.

	63. 
	
	Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí

	64. 
	
	Hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân.

	65. 
	
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTP-TTCP ngày 16/2/2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

	66. 
	Bộ Công an (5)
	Đề nghị xây dựng trình Quốc hội các dự án Luật Công an xã, Luật Cảnh vệ, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

	67. 
	
	Hướng dẫn thực hiện Luật Thi hành án hình sự.

	68. 
	
	Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2013 NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

	69. 
	
	Sửa đổi khoản 1 Điều 9 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về vốn pháp định tối thiểu của Công ty Dịch vụ bảo vệ.

	70. 
	
	Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009.

	71. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (1)
	Sửa đổi Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc khen thưởng và kỉ luật học sinh các trường phổ thông.

	72. 
	Bộ Nội Vụ (3)
	Nghị định bổ sung NĐ số 150/NĐ-CP ngày 12/10/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.

	73. 
	
	Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.

	74. 
	
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	75. 
	Bộ Thông tin truyền thông (1)
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Thông tư này dự kiến sớm ban hành trong thời gian tới để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.


� Số liệu thống kê tính đến hết ngày 15/9/2016





